
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 09h15 - 14/12/2021  - Phòng : 129 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 24207101416  Hồ Thị Thảo  Nguyên 27/03/2000 Đà Nẵng 27CYC1

2 24205104511  Nguyễn Thị Phúc  Nhi 08/08/2000 Quảng Bình 27CYC1

3 24205116166  Phạm Thị Yến  Nhi 21/05/2000 Quảng Ngãi 27CYC1

4 24207102256  Ngô Thị Quỳnh  Như 27/03/1999 Đà Nẵng 27CYC1

5 25203305847  Nguyễn Quỳnh  Như 17/07/2001 Đà Nẵng 27CYC1

6 24205101479  Đào Thị  Nhung 11/08/2000 Ninh Bình 27CYC1

7 24205212465  Huỳnh Hồ Nhã  Phương 15/02/2000 Phú Yên 27CYC1

8 2321711611  Trần Hữu Hoàng  Quốc 17/08/1999 Quảng Nam 27CYC1

9 24207102376  Trần Thị Thúy  Tâm 24/10/2000 Quảng Nam 27CYC1

10 24202613275  Nguyễn Thị Phúc  Thảo 01/07/2000 GiaLai 27CYC1

11 2121534449  Nguyễn Quốc  Tín 26/06/1997 DakLak 27CYC1

12 24205104444  Trịnh Ngọc  Trâm 23/10/2000 Quảng Bình 27CYC1

13 24207211890  Nguyễn Thị Thanh  Nhã 10/12/2000 Quảng Nam 27THT1

14 24212515531  Lê Thị  Nhạn 21/11/2000 Quảng Trị 27THT1

15 24202604675  Nguyễn Ngọc  Trang 10/11/2000 Quảng Bình 26THT11 Thi ghép
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1 2327521191  Phan Bá  Phước 29/10/1978 TT Huế 27THT1

2 24207100420  Lê Thị Như  Quỳnh 26/03/2000 Phú Yên 27THT1

3 24217106707  Huỳnh Cao  Thái 29/10/2000 Cà Mau 27THT1

4 23215211237  Lê Văn  Thành 28/12/1999 Kon Tum 27THT1

5 24202604358  Trần Thị  Thảo 27/01/2000 Hải Dương 27THT1

6 24202102324  Nguyễn Thị Hoàng  Thư 01/11/2000 Quảng Nam 27THT1

7 25208602545  Lê Thị Thủy  Tiên 31/05/2001 Quảng Nam 27THT1

8 24202507888  Nguyễn Thị Bích  Trâm 14/10/2000 Quảng Nam 27THT1

9 24207102881  Bùi Thục  Trinh 04/02/2000 Đà Nẵng 27THT1

10 24207108335  Lê Thị Cẩm  Tú 15/08/2000 Quảng Nam 27THT1

11 2321520840  Nguyễn Ngọc Minh  Tuấn 05/11/1999 Quảng Nam 27THT1

12 23207112517  Lê Thảo  Uyên 13/07/1999 Đà Nẵng 27THT1

13 25202617524  Nguyễn Thị  Liên 05/03/2001 Đắk Lắk 27TSC1

14 24207211560  Nguyễn Thị Thanh  Nga 23/07/2000 Đà Nẵng 27TSC1

15 24202608200  Cao Thị Ngọc  Quyên 14/05/2000 Đà Nẵng 27TSC1

16 25202608994  Trần Thị Ngọc  Quỳnh 26/06/2001 Gia Lai 27TSC1

17 25202604734  Hồ Lê Diệu  Sương 24/05/2001 Quảng Nam 27TSC1
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1 23205210946  Nguyễn Thị Thu  Thảo 13/08/1999 Quảng Nam 27TSC1

2 25208603286  Hồ Thị Thu  Thỏa 21/07/2001 Gia Lai 27TSC1

3 24202101317  Nguyễn Thị  Thuý 24/05/2000 Quảng Ngãi 27TSC1

4 24217206144  Cao Xuân  Toàn 24/11/2000 Thanh Hóa 27TSC1

5 2320719970  Lê Hoàng  Uyên 17/02/1999 Đà Nẵng 27TSC1

6 24205214585  Hồ Thị Ánh  Vân 20/12/2000 Bình Định 27TSC1

7 24207107090  Nguyễn Thị Tường  Vi 28/04/2000 Quảng Nam 27TSC1

8 2321513005  Nguyễn Anh  Hoàng 02/06/1999 Đà Nẵng 26TYC10 Thi ghép

9 2320512568  Võ Thị Kim  Hương 12/09/1999 Phú Yên 26TYC10 Thi ghép

10 23205110509  Trần Thị Như  Phương 21/06/1999 Quảng Nam 26TYC10 Thi ghép

11 2320513444  Đỗ Lê Ngọc  Tuyết 29/12/1999 Đà Nẵng 26TYC10 Thi ghép

12 24205214813  Đặng Thị Lệ  Vy 02/10/2000 Quảng Nam 26TYC10 Thi ghép

13 2320262627  Hoàng Vũ Huyền  Linh 18/07/1999 Quảng Ngãi 26TYC11 Thi ghép

14 24207101403  Nguyễn Thị Hạnh  Như 10/04/2000 Quảng Nam 26TYC11 Thi ghép

15 24205212442  Phạm Cát  Phượng 10/02/2000 Bình Định 26TYC11 Thi ghép

16 25202702005  Lục Thị Thu  Thảo 02/01/2001 Quảng Ngãi 26TYC11 Thi ghép
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